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KẾ HOẠCH  

Dạy học lớp 5 đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018  

theo công văn 3799 của BGDĐT 

Năm học 2021-2022 

Căn cứ vào công văn 3799 của BGD&ĐT-GDTH  ngày  01 tháng 9  năm 
2021 về việc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu chương 
trình GDPT 2018; 

Căn cứ vào công văn 2319 của SGDĐT-GDMN-GDTH Long An ngày  6 
tháng 9 năm 2021  về việc hướng dẫn thực hiện công văn 3799 của BGD&ĐT; 

 Căn cứ vào công văn 1322/PGDĐT-GDTH của PGDĐT Cần Giuộc  ngày  
8 tháng 9 năm 2021  về việc hướng dẫn thực hiện công văn 2319 của SGD&ĐT; 

Căn cứ vào thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường Tiểu học 
Thuận Thành; 

Trường Tiểu học Thuận Thành  xây dựng kế hoạch dạy học lớp 5 đáp ứng 
yêu cầu chương trình GDPT 2018 như sau: 

I. Đặc điểm điều kiện xây dựng kế hoạch  

1.Đặc điểm tình tình kinh tế, văn hóa , địa phương 

Thuận Thành  là một xã nằm trong vùng có điều kiện thuận lợi. Cơ cấu kinh 
tế của xã đang chuyển dần từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ 
và nông nghiệp.  

2.Đặc điểm nhà trường ; đặc điểm cơ sở vật chất trang thiết bị. 

Có đầy đủ phòng học cho học sinh học đảm bảo mỗi lớp học 01 phòng; 
phòng học, phòng chức năng được xây dựng đúng kĩ thuật, đảm bảo thiết kế theo 
qui định. Phòng tin học được trang bị đầy đủ máy tính cho học sinh học; bàn ghế 
đầy đủ cho học sinh ngồi; có đầy đủ trang thiết bị hoạt động tại các phòng chức 
năng; sách giáo khoa, tài liệu, đồ dùng dạy học được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu 
dạy và học của giáo viên, học sinh. Hàng rào được xây dựng kiên cố, khuôn viên 
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sân trường thoáng mát, có cây xanh, cây cảnh, cảnh quang nhà trường xanh, sạch, 
đẹp, an toàn. 

3. Khái quát về tình hình học sinh của nhà trường,  
Trường Tiểu học Thuận Thành  có 21 lớp tổng số học sinh là 746 học sinh 

trong đó có 4 lớp 5, tổng cộng có 155 học sinh/ 71 nữ,  

II. Mục tiêu giáo dục 

Giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng 
cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định 
hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói 
quen, nền nếp sinh hoạt trong học tập và sinh hoạt 

III .Khung kế hoạch thực hiện thời gian thực hiện chương trình năm học và 
hoạt động các môn học  

1.​ Khung  kế hoạch thời gian  thực hiện chương trình năm học  

Thực hiện theo quyết định số 8138/QĐUBND ngày 13/8/2021  của UBND 
tỉnh long An về việc ban hành thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An. 

Số tuần trong cả năm học 35 tuần Từ ngày 20/9/2021 Đến trước  ngày 15/6/2022 

Học kỳ I có 18 tuần 1 từ ngày 4/10/2021 đến ngày 21/01/2022 

Ngày tựu trường 17/9/2021 2 Ngày khai giảng năm học 18/9/2021  Ngày 
thực hiện chương trình tuần 1 ngày  4/10/2021  Ngày kết thúc học kỳ I ngày 
21/01/2022  Nghỉ giữa 2 học kỳ 24/01/2022 

Học kỳ II có 17 tuần từ ngày 25/1/2022. đến ngày 3/6/2022 tuần lễ dự phòng 
06/6/2022 – 10/6/2022 

Ngày kết thúc năm học trước 15/6/2022 Xét hoàn thành chương trình tiểu 
học cho học sinh lớp 5, bàn giao chất lượng các khối lớp trước 29/6/2022 

2.Kế hoạch phân phối thực hiện các môn học  

Hoạt động giáo dục 
Số tiết lớp 5 

HK1 HK2 Tổng 
Tiếng Việt 144 136 280 
Toán 90 85 175 
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Hoạt động giáo dục 
Số tiết lớp 5 

HK1 HK2 Tổng 
Đạo đức 18 17 35 
Khoa học 36 34 70 
Lịch sử và Địa lý 36 34 70 
Nghệ thuật ( Hát, MT) 36 34 70 
Tin học  36 34 70 
 thể dục 36 34 70 
Ngoại ngữ 1  36 34 70 
 (Sinh hoạt lớp ) 36 34 70 

3.Thực hiện giáo dục lớp 5 chương trình GDPT năm 2006 theo qui định và 
theo hướng dẫn  điều chỉnh kế hoạch giáo dục ( phụ lục đính kèm) không đánh giá 
vào nội dung giáo dục bổ sung. 

IV.Giải pháp  dựa vào công văn 3799 của BGDĐT-GDTH  ban hành ngày 
1/9/2021 kèm theo phụ lục để xây dựng kế hoạch dạy học lớp 5 năm học 2021- 
2022 

V.Tổ chức thực hiện 

1. Hiệu trưởng Xây dựng kế dạy học  lớp 5 đáp ứng yêu cầu chương trình 
GDPT 2018 của đơn vị theo khung thời gian năm học do UBND tỉnh ban hành 
và hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT.  

2. Phó hiệu trưởng tham mưu, giúp hiệu trưởng Xây dựng kế hoạch dạy học 
của đơn vị theo khung thời gian năm học do UBND tỉnh ban hành và hướng dẫn 
của Sở GDĐT, Phòng GDĐT. 

Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học lớp 5 đáp ứng yêu 
cầu chương trình GDPT 2018  của tổ chuyên môn theo điều kiện cụ thể của nhà 
trường. 

Chỉ đạo giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để xây dựng kế 
hoạch dạy học lớp 5 đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018. 

Phó hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hướng dẫn đôn đốc kiểm tra TTCM thực 
hiện kế hoạch của tổ chuyên môn và giáo viên.  

3.Tổ trưởng chuyên môn thực hiện xây dưng kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 
đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 triển khai các thành viên xây dựng kế 
hoạch cá nhân thực hiện; 
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4.Tổng phụ trách phối hợp cùng giáo viên kiểm tra nhắc nhở thực hiện 

5.Giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch cá nhân và thực hiện theo kế 
hoạch 

6. Giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch cá nhân và thực hiện theo kế hoạch 
của môn 

7.Nhân viên phối hợp với giáo viên hổ trợ giáo về phương tiện cơ sở vật 
chất để giáo viên thực hiện kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch dạy học  lớp 5 đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 
2018 của trường Tiểu học Thuận Thành  năm học 2021-2022./. 

 

Nơi nhận :                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Phòng GD&ĐT ( để báo cáo );  ​ ​ ​ ​                PHT​
- UBND xã ( để báo cáo );  
- Các tổ chuyên môn ( thực hiện).                                              ​
- Lưu: VT, CM. 
​ ​ ​ ​ ​   
  

  Đặng Thanh Tuấn 

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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